
1 079214015834 Bùi Phúc An Nam 26/08/2014 TH Lương Định Của

2 079314035748 Đặng Châu An Nữ 15/03/2014 TH Phan Đình Phùng

3 079314006178 Giang Khánh An Nữ 20/10/2014 TH Kỳ Đồng

4 079214004776 Huỳnh Thiệu An Nam 07/03/2014 TH Phan Đình Phùng

5 079314022617 Cao Nguyễn Mai Anh Nữ 26/03/2014 TH Lương Định Của

6 079314031788 Nguyễn Khánh Quỳnh Anh Nữ 06/08/2014 TH Lương Định Của

7 079214035566 Lê Võ Thiên An Nam 06/03/2014 TH Lương Định Của

8 079314031990 Trương Bảo An Nữ 21/11/2014 TH Nguyễn Việt Hồng

9 079314029873 Châu Thùy Anh Nữ 23/06/2014 TH Lương Định Của

10 079314022288 Hoàng Hồng Anh Nữ 08/05/2014 TH Lương Định Của

11 079314046134 Nguyễn Dương Trâm Anh Nữ 22/11/2014 TH Mê Linh

12 079314009410 Trương Ngọc Bảo Anh Nữ 24/02/2014 TH Mê Linh

13 079314025659 Lương Phúc Thảo An Nữ 30/08/2014 TH Đặng Văn Ngữ

14 001214050234 Nguyễn Khải An Nam 10/06/2014 TH Lương Định Của

15 079314037931 Trần Nguyễn Thùy An Nữ 14/04/2014 TH Trần Quốc Thảo

16 079214037400 Lê Mai Việt Anh Nam 06/09/2014 TH Kỳ Đồng

17 079214050199 Trần Gia An Nam 27/02/2014 TH Lương Định Của

18 079314046576 Đới Ngọc Quỳnh Anh Nữ 26/05/2014 TH Nguyễn Thái Sơn

19 079314020243 Nguyễn Lâm Phương Anh Nữ 01/01/2014 TH Kỳ Đồng

20 079314041272 Trịnh Ngọc Đăng Anh Nữ 15/10/2014 TH Mê Linh

21 074214009878 Trương Hoàng Bảo Anh Nam 03/04/2014 TH Phan Đình Phùng

22 079214019629 Huỳnh Phát Đạt Nam 22/04/2014 TH Phan Đình Phùng

23 079314010311 Đỗ Thùy Dương Nữ 07/08/2014 TH Kỳ Đồng

24 079314015115 Đới Ngọc Thiện Anh Nữ 26/05/2014 TH Nguyễn Thái Sơn

25 079214049189 Huỳnh Thế Anh Nam 11/08/2014 TH Lương Định Của

* Tổng kết danh sách: 25 hs

Quận 3, ngày 05 tháng 6 năm 2025

Ca 1: Từ 13g30 đến 14g30 - Ngày 06/06/2025

Ghi chúTrường cuối cấpSTT
Số định danh 

cá nhân
Họ Tên Giới tính Ngày sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 6 - NĂM HỌC 2025-2026

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG THCS COLETTE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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